
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15131005 DH15TK Ngô Quốc Bảo 4
2 15125032 DH15DD Nguyễn Thị Kiều Diễm 10
3 15155009 DH15KN Trần Thanh Phương Diễm 1
4 15125039 DH15BQ Đỗ Trí Dũng 8
5 15132021 DH15SP Nguyễn Thành Duy 2
6 15130040 DH15DTC Nguyễn Vũ Dưỡng
7 15120021 DH15KT Nguyễn Minh Đức 3
8 15114039 DH15LN Cao Trường Giang 2
9 15126187 DH15SHA Lương Thị Bích Hàn 10

10 15131028 DH15TK Nguyễn Thị Hằng 8
11 15113038 DH15NHB Nguyễn Văn Hậu 10
12 15127038 DH15MT Trần Thị Thanh Hiếu 2
13 15113052 DH15NHB Trương Như Huỳnh 10
14 15124103 DH15QLA Hồ Châu Hưng 9
15 15149056 DH15DL Nguyễn Thị Thu Hường 3
16 15149062 DH15QM Nguyễn Nhật Khang 3
17 15125089 DH15VT Phạm Văn Khánh 10
18 15132041 DH15SP Phạm Trần Tân Khoa 1
19 15131053 DH15CH Nguyễn Thị Hồng Khuyên 4
20 15131054 DH15TK Nguyễn Thị Thúy Kiều 5
21 15126193 DH15SHA Kim Thị Hải Linh 8
22 15124150 DH15QLB Trần Mỹ Linh 2
23 15125114 DH15BQ Lưu Thị Loan 6
24 15126070 DH15SHA Trần Thị Hồng Loan 2
25 15125119 DH15BQ Huỳnh Thị Lụa 5
26 15113064 DH15NHB Phạm Chế Hoàng Ly 10
27 15126077 DH15SHA Trịnh Thị Mãi 2
28 15163038 DH15ES Nguyễn Thị Bình Minh 6
29 15125136 DH15BQ Trương Thị Tuyết Ngân 9
30 15125140 DH15BQ Lê Đại Nghĩa 4
31 13132269 DH13SP Lê Bảo Ngọc 5
32 15131089 DH15CH Phan Thành Nguyên 3
33 15113077 DH15NHA Trần Ngọc Nguyên 3
34 15127082 DH15MT Lý Thảo Nhi 7
35 15125158 DH15BQ Phạm Thị Uyển Nhi 1
36 15125164 DH15DD Đỗ Thị Thúy Nhung 8
37 15113082 DH15NHB Nguyễn Thị Cẩm Nhung 5
38 15149102 DH15QM Nguyễn Thị Hồng Nhung 10
39 15163049 DH15ES Bùi Thị Quỳnh Như 10
40 15126201 DH15SHB Buu Phany 10
41 15131100 DH15TK Đỗ Thị Phẩm 5
42 15155050 DH15KN Nguyễn Thị Hồng Phụng
43 15124228 DH15QD Hoàng Hồng Phước 7
44 15113088 DH15NHB Lê Thị Tú Phương 5
45 15124233 DH15QLB Nguyễn Hồng Quỳnh Phương 6
46 15132082 DH15SP Hồ Thị Tuyết Quanh 2
47 15113090 DH15NHB Đặng Thị Kim Quyên 5
48 15132085 DH15SP Đỗ Thị Như Quỳnh 10
49 15132091 DH15SP Nguyễn Khánh Sơn 8



50 15155056 DH15KN Phạm Đình Sơn
51 15163059 DH15ES Nguyễn Thị Thu Sương 9
52 15121048 DH15PT Phạm Thị Tuyết Sương 5
53 15127109 DH15MT Nguyễn Thị Tánh 5
54 15126126 DH15SHB Nguyễn Thành Tâm 10
55 15126205 DH15SHB Đặng Thị Thái 8
56 15125202 DH15DD Tăng Thành Thái 10
57 15120157 DH15KM Hầu Kim Thành 2
58 15117062 DH15CT Nguyễn Đặng Mai Thảo 7
59 15130170 DH15DTB Lưu Quốc Thắng 2
60 15125217 DH15DD Võ Thị Lệ Thiên 8
61 15163069 DH15ES Trần Thị Cẩm Thu 10
62 15125241 DH15BQ Trần Thị Kim Thùy 6
63 15126140 DH15SHB Nguyễn Thị Minh Thư 10
64 15149139 DH15QM Nguyễn Thị Quỳnh Thư 3
65 15131131 DH15TK Trần Thanh Thương 2
66 15117079 DH15CT Phạm Thị Quỳnh Trang 7
67 15120185 DH15KT Trần Thị Ngọc Trâm 2
68 15113123 DH15NHA Huỳnh Bảo Huyền Trân 2
69 15149149 DH15DL Trần Ngọc Bảo Trân 5
70 15163085 DH15ES Lê Ngọc Trường 10
71 15131155 DH15TK Nguyễn Hoàng Tú 2
72 15116190 DH15NY Nguyễn Thị Cẩm Tú 7
73 15125276 DH15BQ Nguyễn Anh Tuấn 7
74 15113136 DH15NHB Phạm Quang Tuấn 9
75 15145088 DH15BV Trần Thị Minh Tuệ 10
76 15124351 DH15QLA Phùng Tố Uyên 2
77 15113231 DH15NHB Mang Vư 10
78 15149168 DH15QM Huỳnh Quốc Vương 2
79 15131166 DH15CH Nguyễn Thanh Vương 4
80 15117090 DH15CT Nguyễn Thị Hoàng Yến 7


